
STT MSSV Họ tên Số tiền Ngân hàng

1 1712932 Nguyễn Hy Hoài Lâm 1,000,000 đ 4010***4490 Agribank Bắc Sông Hương

2 1751035 Nguyễn Diệp Xuân Quang 1,000,000 đ 6380***2187 Agribank Bình Thạnh

3 18125046 Nguyễn E Rô 1,000,000 đ 3903***1676 Agribank Hải Lăng - Quảng Trị 

4 1612843 Trần Quốc Cường 600,000 đ 6380***7676 Agribank Bình Thạnh

5 1612896 Nguyễn Phước Thông 600,000 đ 6380***4680 Agribank Bình Thạnh

6 1617153 Lê Phương Thi 600,000 đ 6380***9800 Agribank Bình Thạnh

7 18110029 Đỗ Hoàng Việt 600,000 đ 6380***8733 Agribank Bình Thạnh

8 1512525 Trần Quang Thắng 300,000 đ 6380***8662 Agribank Bình Thạnh

9 1512679 Tôn Thất Vĩnh 300,000 đ 6380***9657 Agribank Bình Thạnh

10 1514025 Phạm Công Danh 200,000 đ 0500***5398 Sacombank Khánh Hòa

11 1515020 Dương Quốc Bảo 200,000 đ 6380***4682 Agribank Bình Thạnh

12 1515260 Trần Duy Thịnh 200,000 đ 6380***5485 Agribank Bình Thạnh

13 1516051 Nguyễn Văn Hậu 200,000 đ 6380***8720 Agribank Bình Thạnh

14 1516062 Phạm Nguyễn Đông Khanh 200,000 đ 6380***9390 Agribank Bình Thạnh

15 1516164 Trần Quốc Tú 200,000 đ 6380***9797 Agribank Bình Thạnh

16 1517033 Trần Huỳnh Duy 200,000 đ 6380***9578 Agribank Bình Thạnh

17 1517087 Trần Minh Mẩn 200,000 đ 6380***0498 Agribank Bình Thạnh

18 1517169 Trần Thị Thùy Trang 200,000 đ 6380***2718 Agribank Bình Thạnh

19 1518191 Đinh Ngọc Phương Thanh 200,000 đ 6380***7901 Agribank Bình Thạnh

20 1518202 Phan Văn Thạch 200,000 đ 6380***8247 Agribank Bình Thạnh

21 1519030 Trần Khánh Duy 200,000 đ 6380***2897 Agribank Bình Thạnh

22 1519042 Nguyễn Hùng Hải 200,000 đ 6380***1740 Agribank Bình Thạnh

23 1520005 Trần Đình An 200,000 đ 6380***3018 Agribank Bình Thạnh

24 1520095 Đào Mỹ Linh 200,000 đ 6380***7002 Agribank Bình Thạnh

25 1522026 Nguyễn Minh Hiếu 200,000 đ 6380***0891 Agribank Bình Thạnh

26 1522116 Trần Hữu Tình 200,000 đ 6380***9233 Agribank Bình Thạnh

27 1551020 Võ Trần Thanh Lương 200,000 đ 6380***7126 Agribank Bình Thạnh
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28 1551043 Nguyễn Khắc Tuấn 300,000 đ 0071***6458 VCB - HCM

29 1614002 Lê Thị Thùy An 200,000 đ 6380***4835 Agribank Bình Thạnh

30 1614199 Phạm Hoàng Quân 200,000 đ 6380***8757 Agribank Bình Thạnh

31 1614231 Trương Thanh Hưng Thịnh 200,000 đ 6380***9346 Agribank Bình Thạnh

32 1614322 Nguyễn Hoàng Oanh 200,000 đ 6380***1094 Agribank Bình Thạnh

33 1614322 Nguyễn Hoàng Oanh 300,000 đ 6380***1094 Agribank Bình Thạnh

34 1614323 Lê Hoài Phong 200,000 đ 2433***3519 ACB Nguyễn Thị Minh Khai

35 1615171 Lê Trần Đăng Khôi 200,000 đ 6380***5095 Agribank Bình Thạnh

36 1615454 Võ Hồ Mỹ Phúc 200,000 đ 6380***1190 Agribank Bình Thạnh

37 1616003 Nguyễn Thị Ngọc Anh 200,000 đ 6380***3600 Agribank Bình Thạnh

38 1617044 Lê Đức Hòa 200,000 đ 6380***7290 Agribank Bình Thạnh

39 1617047 Võ Thị Hương 200,000 đ 6380***7334 Agribank Bình Thạnh

40 1617213 Lê Thị Thu Việt 200,000 đ 6380***1121 Agribank Bình Thạnh

41 1618189 Nguyễn Đỗ Lý Quang 200,000 đ 6380***4307 Agribank Bình Thạnh

42 1619092 Nguyễn Lê Tấn Huy 200,000 đ 6380***8308 Agribank Bình Thạnh

43 1619123 Nguyễn Thị Mỹ Linh 200,000 đ 6380***8996 Agribank Bình Thạnh

44 1620088 Nguyễn Văn Quốc Hùng 200,000 đ 6380***8451 Agribank Bình Thạnh

45 1620305 Ngô Minh Nghĩa 200,000 đ 6380***1722 Agribank Bình Thạnh

46 1622029 Nguyễn Khánh Duy 200,000 đ 6380***2029 Agribank Bình Thạnh

47 1622111 Đinh Thị Sen 200,000 đ 6380***2925 Agribank Bình Thạnh

48 1622160 Trương Thị Minh Tuyền 200,000 đ 6380***3333 Agribank Bình Thạnh

49 1651024 Phạm Thái Nghị 200,000 đ 6380***1811 Agribank Bình Thạnh

50 1653022 Nguyễn Thanh Hải 200,000 đ 6380***1177 Agribank Bình Thạnh

51 1711243 Nguyễn Duyệt Tân 200,000 đ 6380***0537 Agribank Bình Thạnh

52 1711250 Vũ Thi Thi 200,000 đ 5701***9015 BIDV Quảng Ngãi

53 1714332 Lê Phúc 200,000 đ 6380***8630 Agribank Bình Thạnh

54 1715219 Lăng Minh Hữu Nhân 200,000 đ 6380***5766 Agribank Bình Thạnh

55 1715288 Trương Thanh Thao 200,000 đ 6380***0880 Agribank Bình Thạnh

56 1717040 Phạm Chí Cường 200,000 đ 1048***6362 Viettinbank - HCM

57 1717151 Hồ Thị Thu Thảo 200,000 đ 6380***7131 Agribank Bình Thạnh

58 1718246 Lương Trung Nguyên 200,000 đ 6380***8610 Agribank Bình Thạnh

59 1718300 Trần Thiên Thiên 200,000 đ 6380***3416 Agribank Bình Thạnh

60 1718363 Nguyễn Ngọc Như Ý 200,000 đ 6320***1123 Agribank - Tây Sài Gòn

61 1719228 Nguyễn Quốc Tuấn 200,000 đ 6110***7669 Agribank Bình Triệu 
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62 1721007 Nguyễn Thành Chương 200,000 đ 6380***6520 Agribank Bình Thạnh

63 1722051 Bùi Minh Hoàng 200,000 đ 6380***8479 Agribank Bình Thạnh

64 1722097 Phan Thị Hà Phương 200,000 đ 6380***9511 Agribank Bình Thạnh

65 1722147 Trần Lê Vy 200,000 đ 6380***8916 Agribank Bình Thạnh

66 1751008 Đỗ Nhật Huy 200,000 đ  466***9617 ACB - HCM

67 1751027 Huỳnh Thanh Vy 200,000 đ 6380***8867 Agribank - Bình Thạnh

68 1751115 Nguyễn Hoàng Thanh Tuấn 200,000 đ 6380***1130 Agribank - Bình Thạnh

69 1752014 Đậu Phúc Đức 200,000 đ 6380***5470 Agribank Bình Thạnh

70 1753034 Nguyễn Duy Cường 200,000 đ 6380***3900 Agribank Bình Thạnh

71 1753070 Hứa Anh Minh 200,000 đ 6380***0779 Agribank Bình Thạnh

72 1753124 Nguyễn Nhật Tường 200,000 đ 6380***2699 Agribank Bình Thạnh

73 1790129 Võ Đỗ Tiến Tra 200,000 đ 6380***5441 Agribank Bình Thạnh

74 18110192 Nguyễn Văn Quang 200,000 đ 6380***1192 Agribank Bình Thạnh

75 18120519 Đặng Văn Quân 200,000 đ 6380***3409 Agribank Bình Thạnh

76 18125031 Trần Minh Triết 200,000 đ 6380***8030 Agribank Bình Thạnh

77 18125032 Nguyễn Thị Bích Vân 200,000 đ 6380***9300 Agribank Bình Thạnh

78 18125035 Nguyễn Thành Đạt 200,000 đ 6380***1929 Agribank Bình Thạnh

79 18125046 Nguyễn E Rô 200,000 đ 3903***1676 Agribank Hải Lăng - Quảng Trị 

80 18125061 Vũ Phương Anh 200,000 đ 6380***9316 Agribank Bình Thạnh

81 18125104 Lý Ngọc Nhi 200,000 đ 6380***6087 Agribank Bình Thạnh

82 18126025 Nguyễn Nhật Minh 200,000 đ 6380***4933 Agribank Bình Thạnh

83 18127042 Lê Phương Đào 200,000 đ 6380***6245 Agribank Bình Thạnh

84 18127133 La Hoàng Long 200,000 đ 6380***5988 Agribank Bình Thạnh

85 18127194 Vũ Đình Quý 200,000 đ 6380***5119 Agribank Bình Thạnh

86 18127223 Nguyễn Phúc Thịnh 200,000 đ 0700***7008 Sacombank - Bình Đại

87 18127227 Nguyễn Anh Thư 200,000 đ 6380***6410 Agribank Bình Thạnh

88 18127257 Trần Huy Vũ 200,000 đ 6380***5210 Agribank Bình Thạnh

89 18127258 Nguyễn Phạm Thanh Vy 200,000 đ 6001***4668 Agribank - Long Điền

90 18130060 Nguyễn Hoàng Huy 200,000 đ 6380***2133 Agribank Bình Thạnh

91 18140025 Nguyễn Pha Lê 200,000 đ 6380***9526 Agribank Bình Thạnh

92 18150306 Văn Thị Nhi Thiện 200,000 đ 6380***6519 Agribank Bình Thạnh

93 18150307 Ngô Thị Trọng Thiết 200,000 đ 6380***1758 Agribank Bình Thạnh

94 18160036 Nguyễn Thị Phương 200,000 đ 6380***8152 Agribank Bình Thạnh

95 18170060 Trần Văn Tiểu Long 200,000 đ 6380***8267 Agribank Bình Thạnh
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96 18170069 Huỳnh Thị Kim Ngân 200,000 đ 6380***0647 Agribank Bình Thạnh

97 18170140 Nguyễn Hồng Kim Vy 200,000 đ 6380***4981 Agribank Bình Thạnh

98 18180046 Lâm Hồng Ngọc Thảo 200,000 đ 0511***2660 Vietcombank - Quận 5

99 18180082 Nguyễn Lê Bảo Xuyên 200,000 đ 6380***6659 Agribank Bình Thạnh

100 18180109 Phạm Trần Thanh Sơn 200,000 đ 6380***6694 Agribank Bình Thạnh

101 18180291 Nguyễn Thị Hồng Thắm 200,000 đ 6380***2330 Agribank Bình Thạnh

102 18187025 Huỳnh Vy 200,000 đ 6380***5548 Agribank Bình Thạnh

103 18190096 Võ Công Minh 200,000 đ 6380***7534 Agribank Bình Thạnh

104 18190175 Trương Quốc Tiên 200,000 đ 6380***0390 Agribank Bình Thạnh

105 18200001 Hoàng Bảo Ân 200,000 đ 5909***0000 Agribank - Tân Phú

106 18200006 Nguyễn Trọng Quang Huy 200,000 đ 8020***2009 MB - Nha Trang

107 18200121 Đoàn Võ Quang Huy 200,000 đ 6380***6284 Agribank Bình Thạnh

108 18200197 Nguyễn Ngọc Y Pha 200,000 đ 6380***1850 Agribank Bình Thạnh

109 18200241 Huỳnh Đức Thiện 200,000 đ 6380***3612 Agribank Bình Thạnh

110 18207002 Mã Khải Minh 200,000 đ 6380***0446 Agribank Bình Thạnh

111 18207003 Mai Thị Minh Thư 200,000 đ 4606***9186 Argribank - Sông Hinh

112 18220045 Trương Mỹ Hoa 200,000 đ 6380***8651 Agribank Bình Thạnh

113 18220061 Lâm Ngọc Như Lam 200,000 đ 6380***9877 Agribank Bình Thạnh

114 18220082 Lê Hoài Phong 200,000 đ 6380***7709 Agribank Bình Thạnh

115 18230011 Trương Minh Tân 200,000 đ 6380***5317 Agribank - Bình Thạnh

116 18247011 Nguyễn Khang 200,000 đ 6380***6029 Agribank Bình Thạnh

Ngày 10/10/2019

Người lập bảng

Phạm Thụy Bích Tuyền

Tổng cộng danh sách có 116 cá nhân

Tổng số tiền: 27,600,000đ (Hai mươi triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn)

Trưởng P. Công tác Sinh viên

Trần Vũ
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Trưởng P. KHTC

Nguyễn Thị Cẩm LoanTrần Linh Thước

Duyệt của Hiệu Trưởng
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